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X é t  n g h i ệ m  s à n g  l ọ c  b ệ n h  l a o  t r ư ớ c  k h i  n h ậ p  c ả n h  v à o  N h ậ t  B ả n  ( J P E T S )

Đối tượng khám sàng lọc

(*1) Đối với trường hợp các nước Indonesia, Myanmar và Trung Quốc, chưa xác định thời gian bắt đầu do vẫn đang điều chỉnh

(*2) “Người lưu trú trung và dài hạn” là những cá nhân được quy định tại Điều 19-3 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và Công nhận Người tị nạn (là 

người nước ngoài có tư cách lưu trú đang sinh sống tại Nhật Bản, không bao gồm những người thuộc một trong các nhóm sau: (1) người được cấp thời 

hạn lưu trú không quá ba tháng; (2) người được cấp tư cách lưu trú ngắn hạn; (3) người được cấp tư cách lưu trú Ngoại giao hoặc Công vụ; và (4) 

người được Bộ Tư pháp quy định là tương đương với người được nêu từ (1) đến (3))

[Thông tin bổ sung]Nếu giấy phép cư trú hoặc giấy tờ khác do chính quyền nơi cư trú của người nộp đơn cấp xác nhận rằng nơi cư trú hiện tại của 

họ nằm ngoài các quốc gia hoặc khu vực mục tiêu, thì người nộp đơn sẽ được miễn sàng lọc bệnh lao.

Những người nộp đơn có ý định nhập cảnh hoặc lưu trú tại Nhật Bản theo diện yêu cầu phải kiểm tra y tế, trong đó có chụp X-quang ngực nhằm 

mục đích xét nghiệm bệnh lao, trước khi nhập cảnh (*), sẽ tạm thời được miễn việc sàng lọc này.

* Những người tham gia Chương trình JET, thực tập sinh JICA (cả dài hạn và ngắn hạn), học sinh sinh viên quốc tế của Chương trình Học bổng Phát 

triển Nguồn nhân lực (JDS) của JICA, học sinh sinh viên Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán tiến cử, học sinh sinh viên nước ngoài nhập 

cảnh vào Nhật Bản theo các chương trình giáo dục và đào tạo được ủy quyền, điều dưỡng viên và chuyên viên chăm sóc được tiếp nhận theo các 

Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) với các quốc gia áp dụng, lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài và công dân nước ngoài nhập cảnh, Hoạt 

động đặc định (Chuẩn bị làm việc trong ngành vận tải ô tô đặc định) vào Nhật Bản theo Dự án nhận Người nước ngoài Làm Dịch vụ Dọn dẹp Nhà 

cửa tại các Khu vực Chiến lược Đặc biệt của Quốc gia (theo Đạo luật về các Khu vực Chiến lược Đặc biệt của Quốc gia, Điều 16-4)

Việc sàng lọc bệnh lao sẽ áp dụng đối với công dân đến từ Philippines, Việt Nam, Indonesia, Nepal, Myanmar và Trung 

Quốc (*1) có ý định nhập cảnh và lưu trú tại Nhật Bản với tư cách là “người lưu trú trung /dài hạn” (*2) (không bao gồm 

người có giấy phép tái nhập cảnh), hoặc những người nhập cảnh, lưu trú theo Thông báo hoạt động đặc định số 53 và số 

54 (Người làm việc từ xa ở nước ngoài và vợ/chồng hoặc con của người làm việc từ xa ở nước ngoài).

○ JPETS là yêu cầu công dân từ 1 số quốc gia có ý định nhập cảnh và lưu trú trung dài hạn tại Nhật Bản phải 

xuất trình giấy tờ chứng minh không mắc bệnh lao thông qua kết quả kiểm tra như kết quả chụp X-quang ngực, 

v.v. tại Phòng khám chỉ định trước khi đến Nhật Bản.

Ngày bắt đầu tiếp nhận khám sàng lọc bệnh

lao

Ngày bắt đầu phải nộp Giấy chứng nhận

không mắc bệnh lao
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Cách thức thực hiện khám sàng lọc bệnh lao

[Thông tin bổ sung]
・Người nộp đơn sẽ phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ để xác minh danh tính của mình.

・Chi phí sàng lọc bệnh lao sẽ do người nộp đơn chi trả.

・Chi phí và số ngày dự kiến để cấp Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao có thể khác nhau 

tùy theo cơ sở y tế.
・Về nguyên tắc, Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao sẽ có hiệu lực trong 180 ngày kể từ 

ngày chụp X-quang ngực. (Thời hạn có hiệu lực có thể giảm xuống còn 90 ngày tùy thuộc 

vào điều kiện. Vui lòng liên hệ với Phòng khám để biết thêm chi tiết.)
・Người nộp đơn phải giữ bản sao Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao vì có thể được yêu 

cầu xuất trình giấy này ngay cả sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

① Người thuộc đối tượng khám sàng lọc bệnh lao cần khám 

sức khỏe và chụp X-quang ngực (hoặc xét nghiệm nước bọt 

theo quyết định của bác sĩ nếu có vấn đề đáng lo ngại) tại các 

cơ sở y tế chỉ định (QA) ở các quốc gia trong diện yêu cầu.

② Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao sẽ được Phòng 

khám cấp khi người nộp đơn không mắc bệnh lao.

③ Người nộp đơn sẽ phải nộp Giấy chứng nhận không mắc 

bệnh lao khi nộp đơn xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú 

(hoặc khi nộp đơn xin thị thực tại cơ quan ngoại giao Nhật 

Bản ở nước ngoài trong trường hợp họ nộp đơn xin thị thực 
mà không có Giấy chứng nhận tư cách lưu trú).

Q．Cơ sở y tế chỉ định là gì?

A．Cơ sở y tế chỉ định là cơ sở y tế được chính phủ Nhật Bản chỉ định để đảm bảo chất lượng sàng lọc lao trước 

khi nhập cảnh. Đây là những cơ sở y tế được cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại quốc gia mục tiêu tiến 

cử và được Trung tâm Đánh giá Chất lượng sàng lọc bệnh lao (đơn vị được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật 

Bản ủy quyền) đánh giá là đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Chính phủ Nhật Bản. 3
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Cơ sở  y  tế  chỉ  đ ịnh②

Q．Ai sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc sàng lọc bệnh lao 

trước khi nhập cảnh?

A. Người nộp đơn (Đương sự người nước ngoài) phải chịu các chi 

phí này.

Q. Chi phí sàng lọc là bao nhiêu?

A. Chi phí thay đổi tùy theo Phòng khám.

Hãy xác nhận với bên Phòng khám hoặc kiểm tra trang web của họ

về các khoản phí khác nhau liên quan đến việc sàng lọc.

Q. Có thể nộp Giấy chứng nhận không mắc bệnh lao do cơ 

sở y tế khác ngoài cơ sở y tế chỉ định cấp khi nộp đơn xin 

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hoặc thị thực không?

A. Không, việc đó không được chấp nhận.
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